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 Năm học 2014 - 2015
I. TÌNH HÌNH CHUNG
   1. Địa chỉ :   390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

       Điện thoại : 38457473 -38119857  ,   Email:  c3lytutrong.tphcm@moet.edu.vn

2. Nhân sự
a) Ban giám hiệu: 
	TT
	Họ tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Môn
	Văn bằng

cao nhất
	Công tác

kiêm nhiệm
	ĐTDĐ

	1
	PHẠM HỮU LỘC
	1966
	Hiệu trưởng
	
	Tiến sĩ 
	Phó BT Đảng bộ
	0903828252

	2
	ĐỖ VĂN HÙNG 
	1957
	Phó Hiệu trưởng
	PP NCKH
	Thạc sĩ
	UV BCH Đảng bộ
	0903861934

	3
	NGUYỄNVĂN DŨNG

	1959
	Phó Hiệu trưởng
	PP NCKH
	Thạc sĩ
	UV BCH Đảng bộ
	0903382784

	4
	LƯƠNG XUÂN CHỈNH

	1957
	Phó Hiệu trưởng
	KT xung
	Thạc sĩ
	UV BCH Đảng bộ

CN UBKT Đảng bộ
	0903694309


 b) Tổ trưởng chuyên môn:

 

	TT
	Họ tên
	Tổ bộ môn
	Năm sinh
	Văn bằng

cao nhất
	Năm vào

ngành
	Công tác

kiêm nhiệm
	ĐTDĐ

	1
	Trần Quốc Tuấn   
	Toán 
	1969
	Thạc sĩ
	1996
	 
	0908610023 

	2
	Viên Ngọc Bạch
	Tin
	1983
	Thạc sĩ
	2010
	
	01682403051

	3
	Nguyễn Thị Mỹ Liên
	Lý 
	1983
	Đại học
	2008
	
	0919724349

	4
	Nguyễn Thị Ngọc Huệ 
	Hoá 
	1975
	Đại học
	1997
	
	0932755234

	5
	Trần Đình Phan
	Sinh
	1976
	Đại học
	2000
	
	0906629872

	6
	Phạm Thị Đức
	Văn
	1978
	Đại học
	2000
	
	0903995923

	7
	Phan Thị Mai Hương  
	Sử  
	1972
	Đại học
	1994
	
	01686589089

	8
	Nguyễn Thị Bảo Linh
	Địa
	1982
	Đại học
	2005
	
	0909302393

	9
	Phạm Thị Song Đào 
	Anh
	1978
	Đại học
	1999
	
	0978906973

	10
	Ngô Thanh Điền 
	GDTC -GDQ-GDCD
	1979
	Đại học
	2001
	
	0908124776

	11
	Lê Phương Ngọc
	C. Nghệ - Nghề TBTN
	1982
	Thạc sĩ
	2009
	
	0918807860


c) Tình hình giáo viên:   
	TT
	Tổ bộ môn
	Tổng số

giáo

viên
	Số giáo viên
	So với

nhu cầu

	
	
	
	Số GV

biên chế

(cơ hữu)
	Số GV 

hợp đồng thỉnh giảng
	Trình độ chuyên môn
	

	
	
	
	
	
	> ĐH
	ĐH
	CĐ
	Khác
	Thừa
	Thiếu

	1
	Ngữ Văn
	10
	10
	
	3
	7
	
	
	 
	 

	2
	Lịch Sử
	4
	4
	
	
	4
	
	
	 
	 

	3
	Địa Lý
	4
	3
	1
	
	4
	
	
	 
	 

	4
	GDCD
	2
	2
	
	
	2
	
	
	 
	 

	5
	Tiếng Anh
	7
	6
	1
	
	7
	
	
	 
	 

	6
	Tiếng Pháp
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	7
	Tiếng Trung, Nhật, Đức.
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	8
	Toán
	8
	7
	1
	1
	7
	
	
	 
	 

	9
	Vật Lý
	7
	5
	2
	1
	6
	
	
	 
	 

	10
	Hoá học
	6
	5
	1
	2
	4
	
	
	 
	 

	11
	Sinh học
	3
	3
	
	
	3
	
	
	 
	 

	12
	Tin học
	3
	3
	
	1
	2
	
	
	 
	 

	13
	Kĩ thuật CN
	1
	1
	
	
	1
	
	
	 
	 

	14
	Kĩ thuật NN
	1
	1
	
	
	1
	
	
	 
	 

	15
	Thể dục
	4
	4
	
	
	4
	
	
	 
	 

	16
	GD QP-AN
	1
	1
	
	
	1
	
	
	 
	 

	17
	Nghề PT
	3
	
	3
	1
	2
	
	
	 
	 

	
	Cộng
	64
	55
	9
	9
	55
	
	
	 
	 


3. Tình hình học sinh
	Học sinh

Khối lớp 
	Sĩ số học sinh

đầu năm
	Sĩ số học sinh

cuối HK I
	Học sinh 
bỏ học
	Học sinh 
dân tộc 
	Học sinh 
dân tộc bỏ học

	
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ

	10
	446
	185
	440
	184
	6
	1
	15
	6
	1
	

	11
	459
	220
	454
	218
	5
	2
	18
	6
	
	

	12
	459
	205
	453
	204
	6
	1
	26
	13
	
	

	Toàn trường
	1364
	610
	1347
	606
	17
	4
	59
	25
	1
	


So với đầu năm số HS giảm 17 HS. Tỉ lệ : 1,2%, trong đó, nữ: 04 HS.

4.  Xây dựng cơ sở vật chất

	Chỉ danh
	Số lượng
	Diện tích/ Qui cách kỹ thuật/ Công năng

	Phòng học
	26
	 64 m2/ phòng

	Phòng TN Lý
	1
	 68.2 m2/ phòng

	Phòng TN Hóa
	1
	 68.2 m2/ phòng

	Phòng TN Sinh
	1
	 49.6 m2/ phòng

	Phòng TN LHS
	
	 

	Phòng TN HS
	
	 

	Phòng Lab
	1
	 60,5 m2

	Chỉ danh
	Số lượng
	Diện tích/ Qui cách kỹ thuật/ Công năng

	Phòng Vi tính
	2
	 80 m2/ phòng

	Phòng Nghe nhìn
	2
	 60.5 m2/ phòng

	Hội trường
	2
	 Hội trường A : 720m2     Hội trường B : 144 m2

	Thư viện
	1
	 610 m2

	Nhà thi đấu TDTT
	
	


 

II.- CÔNG TÁC GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ (Đối với đội ngũ CBQL. GV và đối với học sinh)  

-  Hoạt động bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị: giáo viên và học sinh toàn trường đã được nghe báo cáo di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.
-  Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn của Sở, tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm –  y tế học đường, tập huấn công tác học sinh sinh viên – công tác đoàn thanh niên
-  Thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, giáo dục an toàn giao thông đường bộ cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường, xử lý nghiêm khắc các vi phạm của học sinh trong an toàn giao thông báo cáo Sở Giáo dục Đào tạo đầy đủ.
-  Tổ chức các buổi truyền thông đến toàn thể học sinh  về an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh .v.v…, tổ chức kỉ niệm các ngày lễ lớn ngày 2/9, 20/10, 20/11, 22/12 .v.v… 

-   Tổ chức kỉ niệm 100 năm ngày sinh  Anh hùng Lý Tự Trọng
-  Xây dựng nề nếp học tập, kỉ luật trong học sinh, duy trì sĩ số học sinh, xử lý nghiêm những vi phạm của học sinh trong trật tự an ninh trường học, phối hợp chặt chẽ với địa phương trong việc xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng và an toàn trước cổng trường 
· Tổ chức cho học sinh học tập luật giao thông đường bộ,  mời báo cáo viên báo cáo tình hình an toàn trật tự và những yêu cầu của ngành công an đối với học sinh về việc thực hiện luật giao thông đường bộ .v.v…

· Nhà trường tập trung giới thiệu học sinh thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực thông qua các hoạt động thiết thực và bổ ích như quyên góp đồng phục giúp học sinh những vùng quê nghèo.
· Tổ chức các hoạt động văn thể mỹ trong nhà trường tạo không khí thi đua lành mạnh tác động lớn đến tâm tư tình cảm của học sinh

Kết quả : Công tác tuyên truyền giáo dục công tác tư tưởng thường xuyên đã góp phần không nhỏ trong việc giáo dục lý tưởng cho học sinh và tạo điều kiện sự đồng thuận thống nhất trong giáo viên của nhà trường.

III.- CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN HK I 
(Các hoat động chủ yếu đã làm được; những biện pháp thực hiện có hiệu quả tốt; những khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục giải quyết, kết quả, bài học kinh nghiệm).

1. Công tác tổ chức các hoạt động dạy và học. 
- Việc thực hiện thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông:không
- Công tác chỉ đạo chuyên môn, xây dựng kế hoạch năm học của trường.
+ Các tổ chuyên môn đều xây dựng kế hoạch chuyên môn để báo cáo và lưu tại trường, các tổ xây dựng kế hoạch liên chương, thống nhất nội dung giảng dạy đến bài, chương, theo chương trình sách giáo khoa chuẩn

+  Tham dự đầy đủ các buổi tập huấn do ngành tổ chức

+   Xây dựng kế hoạch năm học của trường về mọi mặt nộp cho Cụm – Sở để duyệt và lưu hồ sơ, tham gia đầy đủ các buổi họp duyệt kế hoạch năm học của cấp trên
- Thực hiện chương trình SGK theo chuẩn kiến thức kỹ năng và hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung giáo dục phổ thông của Sở và Bộ GDĐT. Việc phân phối thời gian dạy học và tổ chức cho học sinh tự học có hướng dẫn của giáo viên: Đầy đủ và có hướng dẫn để giáo viên lên kế hoạch phù hợp cho bộ môn 
- Tổ chức dạy-học và sinh hoạt 2 buổi/ngày (theo văn bản số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 của Bộ GDĐT về hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học): không
- Tổ chức giảng dạy tăng cường ngoại ngữ và ngoại ngữ 2 (Anh, Pháp, Trung, Nhật), tăng cường Tin học; dạy học tự chọn; dạy Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật, GD QP-AN : không, môn thể dục và GDQP-AN thực hiện đúng theo quy định
- Thực hiện nội dung giáo dục địa phương; lồng ghép, tích hợp các nội dung vào một số các môn học theo chỉ đạo của Sở và Bộ GDĐT : có
- Việc triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác; dạy học các chủ đề tích hợp liên môn : có
- Tình hình thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh. Công tác tổ chức kiểm tra học kỳ : theo đúng quy định
- Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và quản lí : tạo mọi điều kiện cho giáo viên thực hiện và đảm bảo tốt
- Việc thực hiện "3 công khai" : có
2. Công tác tổ chức các hoạt động ngoại khoá, giáo dục toàn diện. 
- Việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ theo yêu cầu giáo dục truyền thống và giáo dục thẩm mỹ đúng đắn cho học sinh; gắn kết các hoạt động ngoại khóa với phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực" : thực hiện đúng theo quy định
- Công tác giáo dục đạo đức, pháp luật; thực hiện Hoạt động giáo dục NGLL. : đúng theo quy định
- Tổ chức dạy nghề phổ thông theo quy định về chuyên môn HKI : 3 tiết/tuần
- Tham gia công tác giáo dục hoà nhập, công tác PCGD tại địa phương : có
- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh : không
- Các hoạt động khác: tham gia các Hội thi do Sở và Bộ GDĐT tổ chức, công tác bồi dưỡng HSG, : có tham gia
- Tổ chức thực hiện các chuẩn của trường THPT chuẩn quốc gia : chưa
3. Các hoạt động nâng cao chất lượng dạy và học.
-  Chỉ đạo và kết quả thực hiện đổi mới PPDH và đổi mới KTĐG, tổ chức dạy học phân hóa trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng và hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung giáo dục phổ thông của Bộ GDĐT:  kết quả đạt khá

-  Tập huấn cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo: tổ chức, quản lý hoạt động chuyên môn qua mạng trực tuyến cho toàn thể giáo viên của trường. 
- Việc đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hoạt động của tổ/nhóm chuyên môn trong nhà trường : có, đạt hiệu quả
4. Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học
	
	Phòng Thiết bị
	TH

Sinh
	TH
Lý
	TH

Hóa
	Phòng

Vi tính
	Phòng

Đa năng
	Phòng

Multimedia
	Phòng 

bộ môn

	Số lượng
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	
	2

	Diện tích
	16
	49.6
	68.2
	68.2
	80
	60.5
	
	16.5


- Công tác xây dựng CSVC trường lớp, mua sắm và sử dụng trang thiết bị dạy học: 
- Hoạt động thí nghiệm thực hành.

	Khối lớp
	Số lớp
	Số tiết thực hành thí nghiệm

	
	
	Lý
	Hóa
	Sinh
	Công nghệ

	 10
	10
	40 
	 
	10 
	 

	11
	10
	20
	
	20
	

	12
	10
	40
	20
	
	


- Hoạt động thư viện: dùng chung với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Kết quả giáo dục (đính kèm phụ lục)
IV.- NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ.
1. Hoạt động chung.
a) Những hoạt động chung (nêu khái quát những mặt mạnh, yếu)
- Những việc đã làm được: Đã hoàn thành kế hoạch học kì 1 năm học 2014 – 2015 theo đúng tiến độ chương trình, thực hiện đúng quy chế chuyên môn của ngành
-   Những việc chưa làm được: Chưa tổ chức được hoạt động bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu kém theo yêu cầu của ngành..
b) Kết quả giáo dục: 
-  Kết quả giảng dạy theo mục tiêu chương trình, đúng quy định về tiến độ, chương trình
-  Kết quả học tập của học sinh tăng so với cùng kì năm 2013 -2014
+Mặt hạn chế:  
· Tỉ lệ HS nghỉ học còn khá cao 

· Học sinh có học lực yếu- kém còn nhiều (42,9 %)
· Một bộ phận học sinh chưa ngoan, chưa có ý thức tu dưỡng đạo đức, sự phối hợp với nhà trường của cha mẹ các em học sinh này còn nhiều hạn chế.
· Chất lượng đội ngũ giáo viên chưa đồng đều, kinh nghiệm còn hạn chế, quản lý lớp chưa đạt. 
2. Hoạt động ngoại khoá, giáo dục toàn diện: Thực hiện theo hướng giáo dục  truyền thống tạo niềm tin cho HS

3. Hoạt động chuyên môn.
-  Mặt mạnh:  

+  Thực hiện đúng quy định của ngành về hoạt động chuyên môn 

+  Tạo mọi điều kiện để các hoạt động chuyên môn ngày càng ổn định và phát triển.

+  Nề nếp sinh hoạt chuyên môn đúng quy định  

+  Hoạt động chuyên môn ở một số tổ đã đi vào chiều sâu, chất lượng chuyên môn, hiệu quả giảng dạy có tiến bộ

· Mặt hạn chế: 

+  Giáo viên chưa thực sự đổi mới phương pháp dạy học 

+  Hoạt động chuyên môn chưa đều ở các bộ môn, chưa tạo được mũi nhọn trong hoạt động chuyên môn.

+  Chưa tổ chức được hoạt động bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu kém theo yêu cầu của ngành.

+  Một số giáo viên chưa quản lý được học sinh, chưa đầu tư, sáng tạo trong quá trình giảng dạy
4. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị
Mặt mạnh: 
+ Thường xuyên giáo dục ý thức chấp hành nội quy, quy định của ngành cho học sinh

+  Xây dựng nề nếp dạy học nghiêm túc, lành mạnh, chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện chưa đúng trong giao tiếp, ứng xử, xử lý vi phạm kỷ luật của CB – GV – CNV với HS, phụ huynh học sinh.

Hạn chế: 
+  Còn 1 bộ phận học sinh chưa ngoan, thái độ học tập chưa tốt, thiếu sự giáo dục, quan tâm của gia đình trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

+  Đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên do điều kiện kinh tế còn khó khăn nên chưa thực sự yên tâm trong công tác giảng dạy, chưa gắn bó với  trường, lớp, HS
Nơi nhận:                                                                                     KT. HIỆU TRƯỞNG
· Sở GD–ĐT;                                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG
· Ban Giám hiệu;                                                                                                 (đã kí)

· Lưu: VT, THPT. 
   Nguyễn Văn Dũng

CÁC BIỂU MẪU PHỤ LỤC SỐ LIỆU

           

Mẫu 1a
XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC SINH HK I NĂM HỌC 2014 - 2015
 

	 Khối
	Tổng số học sinh
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	Nam 
	Nữ
	Nam 
	Nữ
	Nam 
	Nữ
	Nam 
	Nữ
	Nam 
	Nữ

	10
	Ban KHTN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	Ban KHXH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	Ban cơ bản
	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	D
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	Không phân hoá
	256
	184
	 46
	59 
	79 
	90 
	90
	30
	41
	5

	
	Tổng cộng ban cơ bản
	256
	184
	 46
	59 
	79 
	90 
	90
	30
	41
	5

	
	Tổng cộng khối 10
	256
	184
	 46
	59 
	79 
	90 
	90
	30
	41
	5

	11
	Ban KHTN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	Ban KHXH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	Ban cơ bản
	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	D
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	Không phân hoá
	236
	218
	79 
	83 
	70 
	98 
	71
	33
	16
	4

	
	Tổng cộng ban cơ bản
	236
	218
	79 
	83 
	70 
	98 
	71
	33
	16
	4

	
	Tổng cộng khối 11
	236
	218
	79 
	83 
	70 
	98 
	71
	33
	16
	4

	12
	Ban KHTN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	Ban KHXH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	Ban cơ bản
	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	D
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	Không phân hoá
	249
	204
	125
	136
	79 
	63 
	43 
	5 
	2
	

	
	Tổng cộng ban cơ bản
	249
	204
	125
	136
	79 
	63 
	43 
	5 
	2
	

	
	Tổng cộng khối 12
	249
	204
	125
	136
	79 
	63 
	43 
	5 
	2
	

	Toàn trường
	741
	606
	250
	278
	228
	251
	204
	68
	59
	9


Ghi chú : Chỉ ghi số học sinh, không qui đổi ra %.

          Mẫu 1b
XẾP LOẠI HỌC LỰC HỌC SINH HK I NĂM HỌC 2014 - 2015 
 

	Khối
	Tổng số học sinh
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	Nam 
	Nữ
	Nam 
	Nữ
	Nam 
	Nữ
	Nam 
	Nữ
	Nam 
	Nữ
	Nam 
	Nữ

	10
	Ban KHTN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	Ban KHXH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	Ban cơ bản
	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	D
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Không phân hoá
	256
	184
	 
	 
	 12
	8 
	67
	80
	159
	82
	18
	14

	
	Tổng cộng ban cơ bản
	256
	184
	 
	 
	 12
	8 
	67
	80
	159
	82
	18
	14

	
	Tổng cộng khối 10
	256
	184
	 
	 
	 12
	8 
	67
	80
	159
	82
	18
	14

	11
	Ban KHTN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	Ban KHXH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	Ban cơ bản
	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	D
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Không phân hoá
	236
	218
	 3
	 
	13 
	11 
	79
	114
	121
	81
	20
	12

	
	Tổng cộng ban cơ bản
	236
	218
	 3
	 
	13 
	11 
	79
	114
	121
	81
	20
	12

	
	Tổng cộng khối 11
	236
	218
	 3
	 
	13 
	11 
	79
	114
	121
	81
	20
	12

	12
	Ban KHTN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	Ban KHXH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	Ban cơ bản
	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	D
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Không phân hoá
	249
	204
	1 
	 
	40 
	38 
	166
	137
	40
	28
	2
	1

	
	Tổng cộng ban cơ bản
	249
	204
	1 
	 
	40 
	38 
	166
	137
	40
	28
	2
	1

	
	Tổng cộng khối 12
	249
	204
	1 
	 
	40 
	38 
	166
	137
	40
	28
	2
	1

	Toàn trường
	741
	606
	4
	
	65
	57
	312
	331
	320
	191
	40
	27


 
Ghi chú : Chỉ ghi số học sinh, không qui đổi ra %.

 
Mẫu 1c
XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC SINH HÒA NHẬP, KHUYẾT TẬT

HK I NĂM HỌC 2014 - 2015
	Khối
	Tổng số HS
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu 1d
XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ

HKI NĂM HỌC 2014 - 2015
Dân tộc : ………………

	Khối
	Tổng số HS
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 10
	15
	7
	46.7
	3
	20
	4
	26.7
	1
	6.7

	Lớp 11
	18
	9
	50.0
	4
	22.2
	3
	16.7
	2
	11.1

	Lớp 12
	26
	16
	61.5
	6
	23.1
	4
	15.4
	
	

	Tổng cộng
	59
	32
	54.2
	13
	22.0
	11
	18.6
	3
	5.1


Mẫu 1e
XẾP LOẠI HỌC LỰC HỌC SINH HÒA NHẬP, KHUYẾT TẬT

HK I NĂM HỌC 2014 - 2015
	Khối
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu 1f
XẾP LOẠI HỌC LỰC HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ

HK I NĂM HỌC 2014 - 2015
Dân tộc : ………………

	Khối
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 10
	15
	
	
	4
	26.7
	9
	60.0
	2
	13.3

	Lớp 11
	18
	
	
	6
	33.3
	7
	38.9
	5
	27.8

	Lớp 12
	26
	
	
	6
	33.3
	13
	50.0
	7
	26.9

	Tổng cộng
	59
	
	
	16
	27.1
	29
	49.2
	14
	23.7


Mẫu 2a
TÌNH HÌNH HỌC SINH THÔI HỌC HK I NĂM HỌC 2014 - 2015
  Đơn vị : Trường THPT  Lý Tự Trọng
               
	 Khối lớp
	Tổng số HS đầu năm

(A)
	Tổng số HS cuối HK I

(B)
	Số HS chuyển đến

(C)
	Số HS chuyển đi

(D)
	Tổng số HS 

thôi học

(E)


	Phân tích số HS thôi học

	
	
	
	
	
	
	Do

học lực yếu, kém
	Do

hoàn cảnh

khó khăn
	Do

xa nhà
	Lí do khác: tai nạn, ốm đau

	10
	446
	440
	1
	1
	5
	4
	
	
	1

	11
	459
	454
	
	2
	3
	3
	
	
	

	12
	459
	453
	
	1
	5
	4
	
	
	1

	Tổng
	 1364
	1347
	1
	4
	13
	11
	
	 
	2 


 

Lưu ý : Tổng số HS thôi học tính đến thời điểm báo cáo tổng kết năm học (E)  = (A) + (C) – (D) – (B) 

Mẫu 2b
TÌNH HÌNH HỌC SINH NỮ THÔI HỌC HK I NĂM HỌC 2014 - 2015
                 
	 Khối lớp
	Tổng số HS NỮ đầu năm

(A)
	Tổng số HS NỮ cuối HK I

(B)
	Số HS chuyển đến

(C)
	Số HS chuyển đi

(D)
	Tổng số HS 

thôi học

(E)


	Phân tích số HS thôi học

	
	
	
	
	
	
	Do

học lực yếu, kém
	Do

hoàn cảnh

khó khăn
	Do

xa nhà
	Lí do khác: tai nạn, ốm đau

	10
	185
	184
	
	
	1
	1
	
	
	

	11
	220
	218
	
	
	2
	1
	
	
	1

	12
	205
	204
	
	
	1
	1
	
	
	

	Tổng
	610
	606
	
	
	4
	3
	
	
	1


 

Lưu ý : Tổng số HS nữ thôi học tính đến thời điểm báo cáo tổng kết năm học (E)  = (A) + (C) – (D) – (B) 

 

Mẫu 3a
SỐ HỌC SINH HỌC TĂNG CƯỜNG TIN HỌC, NGOẠI NGỮ
HK I NĂM HỌC 2014 - 2015
                 
	Tổng số

 

Khối lớp
	Số giáo viên 

(nếu có GV người nước ngoài thi ghi rõ ở cột ghi chú)
	Tổng số lớp được học chương trình tăng cường.
	Tổng số học sinh được học chương trình tăng cường
	Ghi 

chú

	
	10
	11
	12
	10
	11
	12
	10
	11
	12
	

	
	
	
	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	

	Chương trình TC Tin học
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	

	Chương trình TC tiếng Anh
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	

	Chương trình TC tiếng Pháp
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	

	Chương trình TC tiếng Nhật/ Trung
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	

	Chương trình  NN 2 tiếng Pháp
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	

	Chương trình  NN 2 tiếng Trung
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	

	Chương trình  NN 2 tiếng Nhật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chương trình  NN 2 tiếng Đức
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	


Mẫu 3b
TÌNH HÌNH TỔ CHỨC GIẢNG DẠY TIẾNG NƯỚC NGOÀI
HK I NĂM HỌC 2014 - 2015
	Khối lớp
	Tiếng Anh
	Tiếng Pháp
	Tiếng Nhật
	Ghi chú

	
	Số lớp

được học GV nước ngoài
	Số GV

nước ngoài
	Số lớp được học GV nước ngoài
	Số GV

nước ngoài
	Số lớp được học GV nước ngoài
	Số GV nước ngoài
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu 4
TÌNH HÌNH THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN TIN HỌC HK I NĂM HỌC 2014 - 2015
  
	Số phòng máy 

vi tính
	Số giáo viên
	Tổng số máy vi tính : 98 máy.

	
	
	Số máy vi tính dạy Tin học
	Số máy vi tính kết nối Internet

	02
	03
	98
	98


  

Mẫu 5
TÌNH HÌNH HS HỌC NGHỀ PHỔ THÔNG HK I NĂM HỌC 2014 - 2015               
  
	Nghề phổ thông
	Số giáo viên
	Số lớp
	Số học sinh
	Ghi chú



	
	
	
	Nam
	Nữ
	

	Nấu ăn
	03
	 10
	 236
	218
	 

	…………….
	
	 
	 
	
	 

	…………….
	
	
	
	
	

	…………….
	
	
	
	
	


 Mẫu 6
TÌNH HÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC 2 BUỔI/NGÀY 

HK I NĂM HỌC 2014 - 2015 

 
	Tổng số

 

Khối lớp
	Tổng số lớp được học chương trình

2 buổi/ngày.
	Tổng số HS được học chương trình

2 buổi/ngày

	
	10
	11 
	12 
	10
	11
	12

	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ

	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  

Mẫu 7
 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ HK I NĂM HỌC 2014 - 2015 

(Hội nghị, Hội thảo chuyên đề, Tham quan học tập ...)
 

	TT
	Tên chủ đề, chuyên đề
	Cấp cụm 

(thành phố)
	Thời gian 
tổ chức
	Đối tượng 
tham gia

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


 

Mẫu 8a
6

